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STT Họ và tên Mã SV Lớp Email
Giảng viên phụ 

trách
Địa điểm TT

1
Phí Đức Nguyên 

Phương
B19DCVT290 	D19VTMD1

PHUONGPDN.

B19VT290@st

u.ptit.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty 

SVTECH
Trưởng nhóm

2 Bùi Văn Cường B19DCVT034 D19VTHI1

CUONGBV.B1

9VT034@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công Ty Cổ 

Phần Công 

Nghệ Mạng 

Lancs Việt 

Nam

3 Lưu Long Tiến B19DCVT318 D19VTMD3

TIENLL.B19V

T318@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công Ty Cổ 

Phần Công 

Nghệ Sapo

4

Phạm Xuân 

Quân B19DCVT302 D19VTMD3

QUANPX.B19

VT302@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Công nghệ 

Solid

5

Nguyễn Tiến 

Thao B19DCVT377 D19VTVT1

THAONT.B19

VT377@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

COMIT 

(Comitcropt)

6

Nguyễn Thu 

Hương B19DCVT189 D19VTHI2 

HUONGNT.B1

9VT189@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty cổ 

phần Lumi Việt 

Nam 

7

Nguyễn Đình 

Linh B19DCVT223 D19CQVT07-B

LINHND.B19V

T223@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty Cổ 

phần Thương 

mại và Đầu tư 

xây lắp Viễn 

thông 

(TAICOM)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG SINH VIẺN THỰC TẬP CƠ SỞ 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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8

Nguyễn Minh 

Hùng B19DCVT167 D19CQVT07-B

HUNGNM.B19

VT167@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty Cổ 

Phần Tinasoft 

Việt Nam

9 Lê Văn Minh B19DCVT249 D19CQVT01-B

MINHLV.B19

VT249@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty cổ 

phần Tinasoft 

Việt Nam

10

Nguyễn Xuân 

Giang B19DCVT108 D19VTMD2

GIANGNX.B19

VT108@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty cổ 

phần Viễn 

thông Tin học 

Bưu điện 

(CTIN)

11

TRẦN BÌNH 

TRỌNG B19DCVT413 D19CQVT05B

TRONGTB.B1

9VT413@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Công ty ANSV

12

Phan  Văn 

Thông B19DCVT395 D19VTHI2

THONGPV.B1

9VT395@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỆT 

TƯƠNG TÁC 

13

Phạm Trần Minh 

Đức B19DCVT101 D19CQVT05-B

DUCPTM.B19

VT101@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Công ty infonet 

14

NGUYỄN 

QUỐC ANH B19DCVT014 D19CQVT06-B

ANHNQ.B19V

T014@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty Rikkei 

Soft

15 Trần Đình Nam B19DCVT272 D19CQVT08-B

NAMTD.B19V

T272@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty 

SVTECH

16 Phan Ngọc Khải B19DCVT196 D19VTMD2

KHAIPN.B19V

T196@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty 

SVTECH

17

Nguyễn Thiện 

Lâm B19DCVT215 D19VTMD3

LAMNT.B19V

T215@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty 

SVTECH

18 Hoàng Minh Phú B19DCVT284 D19VTMD2

PHUHM.B19V

T284@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty 

SVTECH 

19

Phạm Văn 

Cường B19DCVT039 D19CQVT07

CUONGPV.B1

9VT039@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty 

Tinasoft Việt 

Nam

20 Phạm Hồng Sơn B19DCVT310 D19CQVT06-B

SONPH.B19VT

310@stu.ptit.ed

u.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty 

Tinasoft Việt 

Nam

21

ĐOÀN VĂN 

PHONG B19DCVT280 D19VTVT2

PHONGDV.B1

9VT280@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty 

Tinasoft Việt 

Nam

22

Lương Ngọc 

Huy B19DCVT175 D19CQVT07-B

HUYLN.B19V

T175@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty 

Tinasoft Việt 

Nam

23 Võ Việt Hoàng B19DCVT161 D19VTHI1

HOANGVV.B1

9VT161@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty 

Tinasoft Việt 

Nam

mailto:TRONGTB.B19VT413@stu.ptit.edu.vn
mailto:TRONGTB.B19VT413@stu.ptit.edu.vn
mailto:TRONGTB.B19VT413@stu.ptit.edu.vn


24

Nguyễn Hữu 

Tiến B19DCVT319 D19VTMD3

TIENNH.B19V

T319@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty TNHH 

Công nghệ gia 

đình (FTECH)

25 Trần Quang Hà B19DCVT113 D19CQVT01-B

HATQ.B19VT1

13@stu.ptit.edu

.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

CÔNG TY 

TNHH GIẢI 

PHÁP CÔNG 

NGHỆ 

MELISOFT

26 Trần Đức Hoàn B19DCVT151 D19VTMD3

HOANTD.B19

VT151@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty TNHH 

kỹ thuật QME

27 Lê Minh Thắng B19DCVT380 D19VTMD

THANGLM.B1

9VT380@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

CÔNG TY 

TNHH KỸ 

THUẬT QME - 

2T 

CORPORATIO

N

28 Trần Quang Hiệp B19DCVT131 D19VTMD1

HIEPTQ.B19V

T131@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

CÔNG TY 

TNHH KỸ 

THUẬT QME - 

2T 

CORPORATIO

N

29 Lê Đức Thiện B19DCVT391 D19CQVT07-B

THIENLD.B19

VT391@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty TNHH 

N.E.T.S.Y.S 

Việt Nam

30 Đào Tiến Dũng B19DCVT053 D19CQVT05-B

DUNGDT.B19

VT053@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

CÔNG TY 

TNHH TÍCH 

HỢP HỆ 

THỐNG VÀ 

CÁC DỊCH VỤ

31 Tống Minh Đức B19DCVT102 D19CQVT06-B

DUCTM.B19V

T102@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty 

VIVICORP 

32

Nguyễn Minh 

Hoàng B19DCVT158 D19CQVT06-B

HOANGNM.B

19VT158@stu.

ptit.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Công ty 

VNPAY

33

NGUYỄN ĐỨC 

ANH DUY B19DCVT064 D19VTHI3

DUYNDA.B19

VT064@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

KIKAI 

SOLUTION

34

Nguyễn Hữu 

Thành B19DCVT376 D19CQVT08-B

THANHNH.B1

9VT376@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tinasoft VN

35

Nguyễn Tuấn 

Hiệp B19DCVT129 D19VTHI1

HIEPNT.B19V

T129@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Tổng Công ty 

Mạng lưới 

Viettel - Viettel 

Network



36 Phan Đức Thắng B19DCVT388 D19CQVT04-B

THANGPD.B1

9VT388@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

VIỆN CÔNG 

NGHỆ VÀ 

ĐÀO TẠO 

DEVMASTER

37 Tạ Nhật Minh B19DCVT257 D19VTVT1

MINHTN.B19

VT257@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL

Viettel High 

Tech

1 Đinh Hữu Thành B19DCVT371 VT03

THANHDT.B1

9VT371@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

Trưởng 

nhóm; ĐT: 

035 5569064

2

Nguyễn Đình 

Minh B19DCVT251 D19VTMD1

MINHND.B19

VT251@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

3 Ngô Thanh Thái B19DCVT369 D19CQVT01-B

THAINT.B19V

T369@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

4 Lê Xuân Việt B19DCVT430 D19VTHI 03

VIETLX.B19V

T430@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

5

Nguyễn Quốc 

Việt B19DCVT434 D19CQVT02-B

VIETNQ.B19VT4

34@stu.ptit.ed

u.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

6

Nguyễn Thị Hải 

Yến B19DCVT448 D19CQVT08-B

YENNTH.B19

VT448@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

7 Trần Anh Đức B19DCVT103 D19VTHI3

DUCTA.B19V

T103@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

8

Nguyễn Viết 

Thắng B19DCVT387 D19VTMD1

THANGNV.B1

9VT387@stu.pt

it.edu.vn

THANGNV.B19

VT387@stu.ptit.e

du.vn Tin Telecom

9 Dương Thanh Ba B19DCVT023 D19VTMD3

BADT.B19VT0

23@stu.ptit.edu

.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

10 Đoàn Văn Bách B19DCVT024 D19VTMD3

BACHDV.B19

VT024@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

11 PHẠM THỊ LƠ B19DCVT239 D19VTHI3

LOPT.B19VT2

39@stu.ptit.edu

.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

12 Lê Hữu Hảo B19DCVT121 D19CQVT01-B

HAOLH.B19V

T121@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

13 Phạm Minh Hiếu B19DCVT140 D19VTMD2

HIEUPM.B19V

T140@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

14 Đào Hồng Sơn B19DCVT307 D19VTMD1

SONDH.B19V

T307@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom



15 Trần Quang Điền B19DCVT085 D19VTHI2

DIENTQ.B19V

T085@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

16

Nguyễn Trí 

Đông B19DCVT088 D19VTHI 03

DONGNT.B19

VT088@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

17

Nguyễn Đình 

Thạo B19DCVT378 D19CQVT02-B

THAOND.B19

VT378@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

18

Nguyễn Đức 

Long B19DCVT233 D19CQVT01-B

LONGND.B19

VT233@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

19

Đoàn Thế Mạnh 

Trí B19DCVT408 D19VTHI3

TRIDTM.B19V

T408@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

20 Mai Hoài Nam B19DCVT264 D19VTHI3

NAMMH.B19

VT264@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

21

Nguyễn Thị 

Tuyến B19DCVT366 D19VTMD3

TUYENNT.B1

9VT366@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

22 Bùi Thanh Hà B19DCVT109 D19VTMD2

HABT.B19VT1

09@stu.ptit.edu

.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

23 Trịnh Văn Đoàn B19DCVT087 D19VTMD3

DOANTV.B19

VT087@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

24 Lê Hoàng Linh B19DCVT219 D19VTHI1

LINHLH.B19V

T219@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

25 Hoàng Anh Đức B19DCVT091 D19CQVT03-B

DUCTA.B19V

T103@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

26

Nguyễn Công 

Dũng B19DCVT054 D19CQVT06-B

DUNGNC.B19

VT054@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

27

Nguyễn Đình 

Minh B19DCVT252 D19CQVT04-B

MINHND.B19

VT252@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

28 Vũ Thị Vân Anh B19DCVT021 D19VTVT2

ANHVTV.B19

VT021@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

29

NGUYỄN THỊ 

MỪNG B19DCVT260 D19VTHI2

MUNGNT.B19

VT260@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

30 Trần Thế Anh B19DCVT019 D19VTMD1

ANHTT.B19V

T019@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

31

Nguyễn Thị 

Hồng Thu B19DCVT396 D19VTMD2

THUNTH.B19

VT396@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom



32

Vũ Đức Tiến 

Anh B19DCVT020 D19VTMD2

ANHVDT.B19

VT020@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

33

Nguyễn Thành 

Trung B19DCVT419 D19VTMD2

TRUNGNT.B1

9VT419@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

34 Trần Văn Tuấn B19DCVT349 D19VTHI2

TUANTV.B19

VT349@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

35

Đường Phúc 

Vinh B19DCVT440 D19VTMD3

VINHDP.B19V

T440@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

36 Đỗ Ngọc Huấn B19DCVT163 D19VTMD1

HUANDN.B19

VT163@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

37 Lê Trung Hiếu B19DCVT134 D19VTHI2

HIEULT.B19V

T134@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

38

Nguyễn Trọng 

Toàn B19DCVT331 D19VTMD1

TOANNT.B19

VT331@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

39 Trần Đức Trung B19DCVT420 D19CQVT04-B

TRUNGTD.B1

9VT420@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

40 Phạm Viết Duy B19DCVT067 D19VTMD3

DUYPV.B19V

T067@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

41 Phùng Văn Thụ B19DCVT398 D19CQVT06-B

THUPV.B19V

T398@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

42

Đoàn Xuân 

Trường B19DCVT423 D19VTVT02

TRUONGDX.B

19VT423@stu.

ptit.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

43

NGUYỄN 

MINH QUÂN B19DCVT300 	D19VTMD2

QUANNM.B19

VT300@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

44 Vũ Văn Doanh B19DCVT051

D19CQVT03-B  

( D19VTVT1 )

DOANHVV.B1

9VT051@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

45

Nguyễn Văn 

Lượng B19DCVT244 D19CQVT04-B

LUONGNV.B1

9VT244@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

46

Phạm Thanh 

Tùng B19DCVT360 D19VTHI3

TUNGPT.B19

VT360@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

48 Doãn Quốc Toản B19DCVT333 D19VTHI 02

TOANDQ.B19

VT333@stu.ptit

.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

49 Bùi Đức Cường B19DCVT033 D19VTMD01

CUONGBD.B1

9VT033@stu.pt

it.edu.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

mailto:TRUNGNT.B19VT419@stu.ptit.edu.vn
mailto:TRUNGNT.B19VT419@stu.ptit.edu.vn
mailto:TRUNGNT.B19VT419@stu.ptit.edu.vn
mailto:HIEULT.B19VT134@stu.ptit.edu.vn
mailto:HIEULT.B19VT134@stu.ptit.edu.vn
mailto:HIEULT.B19VT134@stu.ptit.edu.vn


50 Lê Tuấn Anh B19DCVT010 D19CQVT02-B

ANHLT.B19V

T010@stu.ptit.e

du.vn

Lê Hải Châu, BM 

KTDL Tin Telecom

1

Tiêu Vũ Quang 

Minh B19DCVT258 D19VTVT1

MINHTVQ.B1

9VT258@stu.pt

it.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

Trưởng 

nhóm; ĐT 

0373471328

2

Nguyễn Trần 

Tuấn Minh B19DCVT255 D19VTHI3

MINHNTT.B19

VT255@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

3 Phạm Thị Hoàn B19DCVT150 D19VTHI2

HOANPT.B19

VT150@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

4 Đào Trung Nam B19DCVT262 D19CQVT06-B

NAMDT.B19V

T262@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

5 Đào Đình Tiến B19DCVT317 D19VTVT2

TIENDD.B19V

T317@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

6

Nguyễn Thúy 

Hằng B19DCVT122 D19VTHI1

HANGNT.B19

VT122@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

7

Nguyễn Hữu Hải 

Hoàng B19DCVT157 D19CQVT05-B

HOANGNHH.B1

9VT157@stu.pt

it.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

8 Nhữ Đình Huy B19DCVT180 D19VTMD2

HUYND.B19V

T180@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

9

Tạ Thị Minh 

Thư B19DCVT402 D19VTMD 01

THUTTM.B19

VT402@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

10 Nguyễn Sỹ Nam B19DCVT267 D19VTVT1

NAMNS.B19V

T267@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

11

NGUYỄN VĂN 

HÒA B19DCVT147 D19CQVT03-B

HOANV.B19V

T147@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

12 Trần Mạnh Dũng B19DCVT060 D19VTMD2

DUNGTM.B19

VT060@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

13

Nguyễn Thị Thu 

Trang B19DCVT405 D19VTMD2

TRANGNTT.B

19VT405@stu.

ptit.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

14 Trần Duy Anh B19DCVT018 D19CQVT02-B

ANHTD.B19V

T018@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

15

NGUYỄN 

TUẤN ANH B19DCVT015 D19CQVT07

ANHNT.B19V

T015@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

16 Trần Nam Hải B19DCVT118 D19CQVT06-B

HAITN.B19VT

118@stu.ptit.ed

u.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

mailto:ANHLT.B19VT010@stu.ptit.edu.vn
mailto:ANHLT.B19VT010@stu.ptit.edu.vn
mailto:ANHLT.B19VT010@stu.ptit.edu.vn
mailto:HOANGNHH.B19VT157@stu.ptit.edu.vn
mailto:HOANGNHH.B19VT157@stu.ptit.edu.vn
mailto:HOANGNHH.B19VT157@stu.ptit.edu.vn


17

Lương Đức 

Thuận B19DCVT399 D19VTHI3

THUANLD.B1

9VT399@stu.pt

it.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

18

Nguyễn Hồng 

Đức B19DCVT099 D19VTHI1

DUCNT.B19V

T099@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

19

Nguyễn Khắc 

Dương B19DCVT068 D19VTHI2

DUONGNK.B1

9VT068@stu.pt

it.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

20

Nguyễn Thành 

Đạt B19DCVT081 D19VTHI1

DATNT.B19V

T081@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

21

Hoàng Vinh 

Hiển B19DCVT123 D19VTMD1

HIENHV.B19V

T123@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

22 Bùi Trọng Trí B19DCVT407 D19VTMD3

TRIBT.B19VT

407@stu.ptit.ed

u.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

23 Trần Đại Dương B19DCVT070 D19CQVT06-B

DUONGTD.B1

9VT070@stu.pt

it.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

24 Hà Huy Hoàng B19DCVT154 D19VTHI1

HOANGHH.B1

9VT154@stu.pt

it.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

25 Nguyễn Tuấn Vũ B19DCVT443 D19VTVT 01

VUNT.B19VT4

43@stu.ptit.edu

.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

26

Phạm Thùy 

Trang B19DCVT406 D19VTHI3

TRANGPT.B19

VT406@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

27 Lê Minh Hiếu B19DCVT133 D19VTVT2

HIEULM.B19V

T133@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

28

Nguyễn Gia 

Bách B19DCVT025 D19VTMD1

BACHNG.B19

VT025@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

29

Nguyễn Đình 

Tùng B19DCVT355 D19VTMD1

TUNGND.B19

VT355@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

30

Nguyễn Thị 

Thắm B19DCVT379 D19VTMD1

THAMNT.B19

VT379@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

31 Nguyễn Văn Hải B19DCVT116 D19CQVT04-B

HAINV.B19VT

116@stu.ptit.ed

u.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

32

Vũ Thị Hương 

Vi B19DCVT428 D19VTHI2

VIVTH.B19VT

428@stu.ptit.ed

u.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

33

Đào Vũ Minh 

Châu B19DCVT040 D19VTMD3

CHAUDVM.B

19VT040@stu.

ptit.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet



34

Giáp Thị Ngọc 

Bích B19DCVT028 D19VTHI2

BICHGTN.B19

VT028@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

35

TRẦN XUÂN 

DŨNG B19DCVT061 D19VTHI2

DUNGTX.B19

VT061@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

36 Nguyễn Tiến Lợi B19DCVT240 D19CQVT08-B

LOINT.B19VT

240@stu.ptit.ed

u.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

37

Nguyễn Trường 

Đức B19DCVT099 D19VTHI1

DUCNT.B19V

T099@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

38

Nguyễn Văn 

Huy B19DCVT179 D19VTMD1

HUYNV.B19V

T179@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

39

Nguyễn Nhật 

Nam B19DCVT266 D19VTHI1

NAMNN.B19V

T266@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

40

Nguyễn Văn 

Tùng B19DCVT358 D19VTMD3

TUNGNV.B19

VT358@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

41

CHU ĐỨC 

MINH B19DCVT248 D19VTMD3

MINHCD.B19

VT248@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

42 Nguyễn Sỹ Hải B19DCVT115

D19CQVT03 - 

B

HAINS.B19VT

115@stu.ptit.ed

u.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

43 Vũ Khắc Phiêu B19DCVT279 D19CQVT07-B

PHIEUVK.B19

VT279@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

44 Ngô Việt Hưng B19DCVT185 D19CQVT01-B

HUNGNV.B19

VT185@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

45

Nguyễn Phúc 

Lâm B19DCVT213 D19VTMD2

LAMNP.B19V

T213@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

46 Phạm Xuân Hòa B19DCVT148 D19VTMD2

HOAPX.B19V

T148@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

47

Long Đoàn 

Mạnh Toàn B19DCVT329 D19CQVT01-B

TOANLDM.B1

9VT329@stu.pt

it.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

48 Hà Quang Long B19DCVT228 D19CQVT04-b

LONGHQ.B19

VT228@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

49 Bùi Huy Hoàng B19DCVT152 D19VTMD3

HOANGBH.B1

9VT152@stu.pt

it.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

50

Đoàn Quốc 

Khánh B19DCVT198 D19VTHI2

KHANHDQ.B1

9VT198@stu.pt

it.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet



51

Nguyễn Trường 

Sơn B19DCVT309 D19VTMD2

SONNT.B19V

T309@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

52 Trần Minh Tuấn B19DCVT347 D19CQVT03-B

TUANTM.B19

VT347@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

53

NGUYỄN 

MẠNH HÙNG B19DCVT166 D19VTMD 02

HUNGNM.B19

VT166@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

54

Nguyễn Đăng 

Khoa B19DCVT208 D19CQVT08-B

KHOAND.B19

VT207@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

55 Đinh Mạnh Đạt B19DCVT076 D19VTMD2

DATDM.B19V

T076@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

56 Trần Văn Việt B19DCVT439 D19VTHI3

VIETTV.B19V

T439@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

57 Vũ Nam Phương B19DCVT291 D19CQVT03

PHUONGVN.B

19VT291@stu.

ptit.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

58

Nguyễn Chí 

Hiểu B19DCVT132 D19VTMD2

HIEUNC.B19V

T132@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

59

Nguyễn Hoàng 

Việt B119DCVT432 D19VTMD3

VIETNH.B19V

T432@stu.ptit.e

du.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

60 Ma Đức Cảnh B19DCVT031 D19CQVT07-B

CANHMD.B19

VT031@stu.ptit

.edu.vn

Đặng Thế Ngọc,

BM Vô tuyến

Khóa đào tạo 

VTNet

1

Nguyễn Hữu 

Duy B19DCVT066 D19VTVT1

DUYNH.B19V

T066@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

Trưởng 

nhóm: 

0795132386

2 Lê Xuân Anh B19DCVT011 D19VTHI1

ANHLX.B19V

T011@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

3 Trịnh Anh Chinh B19DCVT046 D19CQVT06-B

CHINHTA.B19

VT046@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

4

Nguyễn Đăng 

Hiển B19DCVT125 D19CQVT05-B

HIENND.B19V

T125@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

5

Nguyễn Minh 

Đức B19DCVT098 D19CQVT02-B

DUCNM.B19V

T098@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT



6 Trần Văn Hiếu B19DCVT145

 D19CQVT01-B 

(D19VTHI1)

HIEUTV.B19V

T145@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

7 Khuất Văn Lộc B19DCVT238 D19CQVT06-B

LOCKV.B19V

T238@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

8 Đặng Đắc Đạt B19DCVT075 D19VTVT1

DATDD.B19V

T075@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

9

Trần Thanh 

Hoàng B19DCVT160 D19VTHI3

HOANGTT.B1

9VT160@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

10 Đỗ Đức Việt B19DCVT42 D19VTHI2

VIETDD.B19V

T429@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

11

Nguyễn Thành 

An B19DCVT002 D19VTHI1

ANNT.B19VT0

02@stu.ptit.edu

.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

12 Phạm Hải An B19DCVT005 D19CTVT05-B

ANPH.B19VT0

05@stu.ptit.edu

.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

13

Nguyễn Anh 

Tuấn B19DCVT342 D19VTHI3

TUANNA.B19

VT342@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

14 Bùi Trọng Đạt B19DCVT074 D19CQVT02-B

DATBT.B19V

T074@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

15 Tạ Trung Hiếu B19DCVT142 D19VTHI2

HIEUTT.B19V

T142@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

16

Nguyễn Danh 

Chính B19DCVT047 D19CQVT07

CHINHND.B19

VT047@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

17 Nguyễn Thanh TùngB19DCVt356 D19CQVT04-B

TUNGNT.B19

VT356@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê Anh

Phòng Lab VT

18 Trần Hải Dương B19DCVT071 D19CQVT07-B

DUONGTH.B1

9VT071@stu.pt

it.edu.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT



19 Nguyễn Quang HuyB19dcvt177 D19vthi1

HUYNQ.B19V

T177@stu.ptit.e

du.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT

20 Phạm Tuấn Tú B19DCVT334 D19VTMD3

TUPT.B19VT3

34@stu.ptit.edu

.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT

21 Vũ Phúc Thiện B19DCVT392 D19VTMD3

THIENVP.B19

VT392@stu.ptit

.edu.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT

22 Nguyễn Duy TùngB19DCVT354 B19CQVT02-B

TUNGND.B19

VT354@stu.ptit

.edu.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT

23 Nguyễn Văn PhongB19DCVT282 D19CQVT02-B

PHONGNV.B1

9VT282@stu.pt

it.edu.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT

24 Đinh Quốc KhánhB19DCVT197 D19CQVT05-B

KHANHDQ.B1

9VT197@stu.pt

it.edu.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT

25 Phạm Trung Hải B19DCVT117 D19CQVT05

HAIPT.B19VT

117@stu.ptit.ed

u.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT

26 Phạm Hữu ChuyểnB19DCVT050 D19VTHI1

CHUYENPH.B

19VT050@stu.

ptit.edu.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT

27 Trương Huỳnh Quang ChungB19DCVT049 D19CQVT01-B

CHUNGTHQ.B

19VT049@stu.

ptit.edu.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT

28 Nguyễn Bá Hùng B19DCVT165 D19VTMD02

HUNGNB.B19

VT165@stu.ptit

.edu.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT

29 Nguyễn Tiến VươngB19DCVT445 D19VTHI2

VUONGNT.B1

9VT445@stu.pt

it.edu.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT

30 NGUYỄN QUỐC TRUNG B19DCVT418 D19VTMD1

TRUNGNQ.B1

9VT418@stu.pt

it.edu.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT

31 Phạm Bình DươngB19DCVT069 D19VTVT02

DUONGPB.B1

9VT069@stu.pt

it.edu.vn Nguyễn Đình Long Đặng Trần Lê AnhPhòng Lab VT

32 Trần Đức Lương B19DCVT243 D19VTHI1

LUONGTD.B1

9VT243@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

33

Phạm Đình 

Cường B19DCVT38 D19CQVT06-B

CUONGPD.B1

9VT038@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

34

NGUYỄN VIẾT 

VIỆT B19DCVT437 D19CQVT05B

VIETNV.B19V

T437@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT



35

Đinh Tuấn 

Thanh B19DCVT371 VT03

THANHDT.B1

9VT371@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

36 nguyễn văn tuấn b19dcvt345 d19cqvt01-b

TUANNV.B19

VT345@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

37

Nguyễn Hữu 

Trường B19DCVT424 D19CQVT08-B

TRUONGNH.B

19VT424@stu.

ptit.edu.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

38 Ma Đình Chiến B19DCVT043 D19VTHI0

CHIENMD.B19

VT043@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

39

Vũ Trọng Trần 

Trí B19DCVT409 D19VTMD1

TRIVTT.B19V

T409@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

40 Trần Xuân Phú B19DCVT286 B19CQVT06-B

PHUTX.B19V

T286@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

41

Lê Như Việt 

Hoàng B19DCVT155 D19C

HOANGLNV.B

19VT155@stu.

ptit.edu.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

42 Lê Văn Linh B19DCVT220 D19CQVT04-B

LINHLV.B19V

T220@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

43 Đào Ngọc Thủy B19DCVT400 D19VTHI3

THUYDN.B19

VT400@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

44 Tô Tiến Dũng B19DCVT059 D19CQVT03-B

DUNGTT.B19

VT059@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

45

Nguyễn Trung 

Kiên B19DCVT193 D19CQVT01-B

KIENNT.B19V

T193@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

46 Trần Bình An B19DCVT007 D19CQVT07-B

ANTB.B19VT0

07@stu.ptit.edu

.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

47 Phạm Việt Anh B19DCVT016 D19DCVT016

ANHPV.B19V

T016@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT



48 Phan Đức Anh B19DCVT017 D19VTHI1

ducanhphan190

9@gmail.com

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

49

Nguyễn Quốc 

Việt B19DCVT435

Nguyễn Đình 

Long

Đặng Trần Lê 

Anh Phòng Lab VT

1

TRẦN VĂN 

TUẤN B19DCVT348 D19CQVT04-B

TUANTV.B19

VT348@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

Trưởng 

nhóm: 

0353677513

2 Lê Thành Hưng B19DCVT184 D19CQVT08-B

HUNGLT.B19

VT184@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

3 Phạm Thế Chinh B19DCVT045 D19VTHI 02

CHINHPT.B19

VT045@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

4 Vũ Minh Tiến B19DCVT324 D19CQVT04-B

TIENVM.B19V

T324@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

5 Lê Anh Tuấn B19DCVT340 D19VTHI2

TUANLA.B19

VT340@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

6

Nguyễn Anh 

Hiếu B19DCVT135 D19VTHI3

HIEUNA.B19V

T135@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

7

NGUYỄN ĐÌNH 

HIẾU B19DCVT137 D19VTHI1

HIEUND.B19V

T137@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

8

Phan Thanh 

Minh B19DCVT256 D19VTHI3

MINHPT.B19V

T256@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

9 Ngô Quang Thái B19DCVT368 D19CQVT08-B

THAINQ.B19V

T368@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

10

Nguyễn Hoàng 

Anh B19DCVT013 D19CQVT05-B

ANHNH.B19V

T013@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

11 Đỗ Thu H B19DCVT110 D19CQVT06-B

HADT.B19VT1

10@stu.ptit.edu

.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

12

Trương Văn 

Tính B19DCVT327 D19VTHI3

TINHTV.B19V

T327@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

13

Nguyễn Đức 

Trọng B19DCVT411 D19VTMD1

TRONGND.B1

9VT411@stu.pt

it.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

14

Nguyễn Trường 

Giang B19DCVT107 D19VTMD1

GIANGNT.B19

VT107@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

mailto:ducanhphan1909@gmail.com
mailto:ducanhphan1909@gmail.com


15 Vũ Minh Quân B19DCVT304 D19VTMD3

QUANVM.B19

VT304@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

16

LÊ ĐỨC 

TRUNG B19DCVT416 D19VTHI3

TRUNGLD.B1

9VT416@stu.pt

it.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

17

Ngạc Thanh 

Tùng B19DCVT352 D19CQVT08-B

TUNGNT.B19

VT352@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

18

Nguyễn Văn 

Nguyên B19DCVT277 D19CQVT05-B

NGUYENNV.B

19VT277@stu.

ptit.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

19

Nguyễn Hồng 

Quân B19DCVT299 D19CQVT03-B

QUANNH.B19

VT299@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

20 Hoàng Văn Long B19DCVT230 D19CQVT06-B

LONGHV.B19

VT230@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

21

Nguyễn Tiến 

Nam B19DCVT268 D19CQVT04-B

NAMNT.B19V

T268@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

22 Lê Quang Triệu B19DCVT410 D19CQVT02-B

TRIEULQ.B19

VT410@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

23

Nguyễn Huy 

Long B19DCVT234 D19CQVT02-B

LONGNH.B19

VT234@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

24 Phan Văn Nghĩa B19DCVT275 D19CQVT03-B

NGHIAPV.B19

VT275@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

25 Phạm Vũ Sắc B19DCVT306 D19CQVT02-B

SACPV.B19VT

306@stu.ptit.ed

u.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

26 Kiều Việt Long B19DCVT231 D19CQVT07-B

LONGKV.B19

VT231@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

27

Nguyễn Xuân 

Tiến B19DCVT322 D19VTMD1

TIENNX.B19V

T322@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

28

Hoàng Anh 

Quân B19DCVT297 D19CQVT01-B

QUANHA.B19

VT297@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

29 Trần Minh Đức B19DCVT104 D19CQVT08

DUCTM.B19V

T104@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

30 Trần Vũ Đạt B19DCVT084 D19CQVT04-B

DATTV.B19V

T084@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

31

Nguyễn Ngọc 

Thắng B19DCVT386 D19CQVT02-B

THANGNN.B1

9VT386@stu.pt

it.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT



32 Tạ Hữu Hiếu B19DCVT141 D19VTMD2

HIEUTH.B19V

T141@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

33 Thái Minh Quân B19DCVT303 D19CQVT07-B

QUANTM.B19

VT303@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

34

Nguyễn Văn 

Tuấn B19DCVT344 D19VTHI3

TUANNV.B19

VT344@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

35

Nguyễn Trung 

Vĩnh B19DCVT441 D19CQVT01-B

VINHNT.B19V

T441@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

36 Phạm Văn Việt B19DCVT438 D19CQVT06-B 

VIETPV.B19V

T438@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

37 Mai Đức Thắng B19DCVT381 D19VTMD2

THANGMD.B1

9VT381@stu.pt

it.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

38

Nguyễn Minh 

Thắng B19DCVT384 D19CQVT08-B

THANGNM.B1

9VT384@stu.pt

it.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

39 Vũ Hoàng Long B19DCVT236 D19CQVT04-B

LONGVH.B19

VT236@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

40 Nông Vĩnh Hiển B19DCVT124 D19VTMD2

HIENNV.B19V

T124@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

41 Vũ Văn Kết B19DCVT191 D19VTHI03

KETVV.B19V

T191@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

42 Phí Chí Hiển B19DCVT126 D19VTHI2

HIENPC.B19V

T126@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

43

TRẦN QUYẾT 

TIẾN B19DCVT323 D19VTVT1

TIENTQ.B19V

T323@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

44

Dương Mạnh 

Cường B19DCVT035 D19VTMD1

CUONGDM.B1

9VT035@stu.pt

it.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

45 Cao Văn Mạnh B19DCVT245 D19CQVT05-b

MANHCV.B19

VT245@stu.ptit

.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

46

Nguyễn Đức 

Thịnh B19DCVT393 D19CQVT01-B

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

47 Phan Đức Anh B19DCVT017 D19VTHI1

ANHPD.B19V

T017@stu.ptit.e

du.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

48

Dương Tuấn 

Thành B19DCVT372 D19VTHI2

THANHDT.B1

9VT372@stu.pt

it.edu.vn

Lê Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng 

Duy Phòng Lab VT

mailto:KETVV.B19VT191@stu.ptit.edu.vn
mailto:KETVV.B19VT191@stu.ptit.edu.vn
mailto:KETVV.B19VT191@stu.ptit.edu.vn


1

Nguyễn Đăng 

Khoa B19DCVT207 B19CQVT07-B

KHOAND.B19

VT207@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

Trưởng 

nhóm: 

0389715552

2

Nguyễn Ngọc 

Tuyên B19DCVT362 D19DCVT02-

TUYENNN.B1

9VT362@stu.pt

it.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

3 Vũ Trọng Tuân B19DCVT337 D19VTMD1

VUONGNV.B1

9VT446@stu.pt

it.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

4

Nguyễn Đức 

Đoàn B19DCVT245 D19CQVT05-b

MANHCV.B19

VT245@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

5 Lê Văn Đức 0789100078 D19CQVT05-B

TuanLA.B22PT

246@stu.ptit.ed

u.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

6

Nguyễn Thanh 

Hiếu B19DCVT138 D19CQVT02-B

HIEUNT.B19V

T138@stu.ptit.e

du.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

7

Nguyễn Huy 

Minh B19DCVT253 D19CQVT05-B

MINHNH.B19

VT253@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

8 Vũ Viết Tiến B19DCVT325 D19CQVT05-B

TIENVV.B19V

T325@stu.ptit.e

du.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

9 Phạm Quốc Đạt B19DCVT083 D19VTVT1

DATPQ.B19V

T083@stu.ptit.e

du.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

10 Đặng Văn Hoàng B19DCVT153 D19CQVT01-B

HOANGDV.B1

9VT153@stu.pt

it.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

11

Nguyễn Văn 

Trực B19DCVT422 D19CAVT06-B

TRUCNV.B19

VT422@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

12

Nghiêm Đăng 

Tâm B19DCVT314 D19CQVT-02B

TAMND.B19V

T314@stu.ptit.e

du.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

13

Nguyễn Duy 

Thường B19DCVT404 D19CQVT04-B

THUONGND.B

19VT404@stu.

ptit.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT



14 Hoàng Văn Hà B19DCVT111 D19VTHI3

HAHV.B19VT

111@stu.ptit.ed

u.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

15

Nguyễn Trần 

Hưng B19DCVT188 D19VTDM2

HUNGNT.B19

VT188@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

16

Nguyễn Ngọc 

Thắng B19DCVT385 D19CQVT01-B

THANGNN.B1

9VT385@stu.pt

it.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

17

Nguyễn Thanh 

Tùng B19DCVT357 D19VTVT02

TUNGNT.B19

VT357@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

18 Đoàn Văn Hưng B19DCVT182 D19CQVT06-B

HUNGDV.B19

VT182@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

19 HÀ XUÂN HUY B19DCVT172 D19CQVT04-B

HUYHX.B19V

T172@stu.ptit.e

du.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

20

Nguyễn Minh 

Châu B19DCVT041 D19CQVT01-B

CHAUNM.B19

VT041@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

21

TRẦN VĂN 

CHIẾN B19DCVT044 D19CQVT04-B

CHIENTV.B19

VT044@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

22

MOONG HOÀI 

LINH B19DCVT221 D19CQVT05-B

LINHMH.B19

VT221@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

23

Phạm Quang 

Trường B19DCVT426 D19QCVT02-B

TRUONGPQ.B

19VT426@stu.

ptit.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

24

Nguyễn Đức 

Anh B19DCVT012 D19CQVT04-B

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

25

Nguyễn Quốc 

Khánh B19DCVT200 D19CQVT08- B

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

26 Phạm Văn Sơn B19DCVT311 D19CQVT07-B

SONPV.B19VT

311@stu.ptit.ed

u.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

mailto:TUNGNT.B19VT357@stu.ptit.edu.vn
mailto:TUNGNT.B19VT357@stu.ptit.edu.vn
mailto:TUNGNT.B19VT357@stu.ptit.edu.vn


27

Nguyễn Xuân 

Trường B19DCVT425 D19CQVTHI1

TRUONGNX.B

19VT425@stu.

ptit.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

28 Trần Ngọc Minh B19DCVT259 D19VTMD1

MINHTN.B19

VT259@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

29

Nguyễn Văn 

Vĩnh B19DCVT442 D19CQVT02-B

VINHNV.B19

VT442@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

30 Trần Văn Khánh B19DCVT202 D19CQVT02-B

KHANHTV.B1

9VT202@stu.pt

it.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

31 Vũ Văn Thức B19DCVT403 D19VTHI2

THUCVV.B19

VT403@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

32 Phạm Tùng Lâm B19DCVT216 D19VTHI03

LAMPT.B19V

T216@stu.ptit.e

du.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

33

PHẠM SƠN 

TÙNG B19DCVT359

D19CQVT07-B 

(Lớp chuyên 

ngành : 

D19VTVT2)

TUNGPS.B19V

T359@stu.ptit.e

du.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

34 Phan Chí Khoa B19DCVT210 D19CQVT02

KHOAPC.B19

VT210@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

35 Phạm Vũ Dũng B19DCVT058 D19CQVT02-B

DUNGPV.B19

VT058@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

36

Nguyễn Nhật 

Minh B19DCVT254 D19CQVT06-B

MINHNN.B19

VT254@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

37

Khuất Nguyên 

Phương B19DCVT289 D19VTHI1

PHUONGKN.B

19VT289@stu.

ptit.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

38

Nguyễn Hữu 

Thành B19DCVT375 D19VTVT2

THANHNH.B1

9VT375@stu.pt

it.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

39 Lại Văn Tuyên B19DCVT361 D19VTHI1

TUYENLV.B1

9VT361@stu.pt

it.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT



40

Trần Ngọc 

Khánh B19DCVT201 D19VTHI1

KHANHTN.B1

9VT201@stu.pt

it.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

41 Trình Văn Lâm B19DCVT217 D19VTMD1

LAMTV.B19V

T217@stu.ptit.e

du.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

42

Trương Tiến 

Đức B19DCVT106 D19CQVT02-B

DUCTT.B19V

T106@stu.ptit.e

du.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

43 Phạm Minh Phú B19DCVT285 D19CQVT05-B

PHUPM.B19V

T285@stu.ptit.e

du.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

44

Nguyễn Văn 

Vương B19DCVT446 D19CQVT06-B

VUONGNV.B1

9VT446@stu.pt

it.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

45

Nguyễn Viết 

Chung B19DCVT048 D19CQVT08-B

CHUNGNV.B1

9VT048@stu.pt

it.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

46 Trần Huy Tuấn B19DCVT346 D19VTVT1

TUANTH.B19

VT346@stu.ptit

.edu.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

47

Nguyễn Thành 

An B19DCVT003 D19VTVT01

ANNT.B19VT0

03@stu.ptit.edu

.vn

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

48 Mai Xuân Hoàn B19DCVT149 D19CQVT05-B

Ngô Thị Thu 

Trang

Bùi Quang Chung Phòng Lab VT

1

TRỊNH TIẾN 

BÌNH B19DCVT029 D19VTVT2

BINHTT.B19V

T029@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

Trưởng 

nhóm: 

0343086132

2

Trần Thành 

Trung B19DCVT421 D19-196

TRUNGTT.B1

9VT421@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

3

Đinh Quang 

Trung B19DCVT414 D19CQVT06-B

TRUNGDQ.B1

9VT414@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

mailto:PHUPM.B19VT285@stu.ptit.edu.vn
mailto:PHUPM.B19VT285@stu.ptit.edu.vn
mailto:PHUPM.B19VT285@stu.ptit.edu.vn


4

Nguyễn Văn 

Duẩn B19DCVT052 D19CQVT04-B 

DUANNV.B19

VT052@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

5

Hoàng Trung 

Kiên B19DCVT192 D19CQVT08 -B

KIENHT.B19V

T192@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

6

Nguyễn Xuân 

Dũng B19DCVT057 D19CQVT01-B

DUNGNX.B19

VT057@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

7 Đoàn Ngọc Phúc B19DCVT288 D19CQVT08-B

PHUCDN.B19

VT288@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

8 Vũ Văn Dũng B19DCVT062 D19CQVT06-B

DUNGVV.B19

VT062@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

9 Nghiêm Phú Đức B19DCVT094 D19CQVT06-B

DUCNP.B19V

T094@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

10 Vũ Bảo Thắng B19DCVT389 D19VTHI2

THANGVB.B1

9VT389@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

11

NGUYỄN HỮU 

THẮNG B19DCVT383 D19VTVT2

THANGNH.B1

9VT383@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

12

Nguyễn Văn 

Hiệp B19DCVT130 D19VTMD1

HIEPNV.B19V

T130@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

13 Vũ Hoàng Sơn B19DCVT312 D19VTMD3

SONVH.B19V

T312@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT



14

Nguyễn Minh 

Tường B19DCVT367 D19VTVT02

TUONGNM.B1

9VT367@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

15

Nguyễn Đức 

Toàn B19DCVT330 D19VTMD1

TOANND.B19

VT330@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

16 VŨ HUY HÙNG B19DCVT170 D19VTMD1

HUNGVH.B19

VT170@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

17

Phạm Đình 

Quang B19DCVT294 D19CQVT06B

QUANGPD.B1

9VT294@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

18

Nguyễn Mạnh 

Cường B19DCVT037 	D19VTVT2

CUONGNM.B1

9VT037@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

19

Nghi Quang 

Khánh B19DCVT199 D19CQVT07-B

KHANHNQ.B1

9VT199@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

20 Đỗ Văn Mạnh B19DCVT246 D19CQVT06

MANHDV.B19

VT246@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

21 Trần Quang Linh B19DCVT226 D19VTMD1

LINHTQ.B19V

T226@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

22 Trần Đức Hiếu B19DCVT143 D19VTMD03

HIEUTD.B19V

T143@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

23 Lê Văn Chiến B19DCVT042 D19CQVT02-B

CHIENLV.B19

VT042@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT



24

Nguyễn Xuân 

Tuân B19DCVT336 D19CQVT08-B

TUANNX.B19

VT336@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

25

Nguyễn Thanh 

Tuyền B19DCVT364 D19VTMD2

TUYENNT.B1

9VT364@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

26

Nguyễn Như 

Quân B19DCVT301 D19CQVT05-B

QUANNN.B19

VT301@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

27

Hoàng Văn 

Hưng B19DCVT183 D19VTHI3

HUNGHV.B19

VT183@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

28 Nguyễn Anh Đứ B19DCVT095 D19CQVT07-b

DUCNA.B19V

T095@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

29 Đặng Văn Luân B19DCVT241 D19VTMD1

LUANDV.B19

VT241@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

30 Vũ Đức Mạnh B19DCVT247 D19VTHI3

MANHVD.B19

VT247@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

31

Nguyễn Trung 

Hiếu B19DCVT139 D19VTMD1

HIEUNT.B19V

T139@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

32 Đoàn Dương Phú B19DCVT283 D19CQVT03

PHUDD.B19V

T283@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

33 Hoàng Văn Cơ B19DCVT032

D19VTHI3( 

D19VTHI3)

COHV.B19VT

032@stu.ptit.ed

u.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT



34 Ngô Công Thắng B19DCVT382 D19VTHI3

THANGNC.B1

9VT382@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

35

Lê Công Yên 

Tùng B19DCVT351 D19VTMD3

TUNGLCY.B1

9VT351@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

36 Phan Đình Đan B19DCVT073 D19VTMD1

DANPD.B19V

T073@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

37 Đỗ Thành Tân B19DCVT316 D19VTMD2

TANDT.B19V

T316@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

38

Nguyễn Đức 

Hưng B19DCVT186 D19VTMD1

HUNGND.B19

VT186@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

39 Đào Văn Thanh B19DCVT370 D19VTMD1

THANHDV.B1

9VT370@stu.pt

it.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

40

Nguyễn Xuân 

Bảo B19DCVT026 D19VTMD1

BAONX.B19V

T026@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

41 Lê Văn Duy B19DCVT063 D19VTMD3

DUYLV.B19V

T063@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

42 Nguyễn Văn Đạt B19DCVT082 D19VTMD1

DATNV.B19V

T082@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

43

Phạm Chu Hải 

Hà B19DCVT112 D19VTMD3

HAPCH.B19V

T112@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT



44

Nguyễn Văn 

Việt B19DCVT436 D19CQVT04-B

VIETNV.B19V

T436@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

45 Trần Đức Toàn B19DCVT332 D19VTMD2

TOANTD.B19

VT332@stu.ptit

.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

46

Nguyễn Minh 

Quang B19DCVT293 D19VTVT2

QUANGNM.B

19VT293@stu.

ptit.edu.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

47 Nguyễn Tiến Đạt B19DCVT081 D19VTHI1

DATNT.B19V

T081@stu.ptit.e

du.vn

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

48

Nguyễn Quốc 

Tuấn B19DCVT343

Nguyễn Viết Đảm

Nguyễn Việt 

Hưng

Khuất Văn Đức Phòng Lab VT

1

Ngô Thị Thu 

Thủy B19DCVT401 D19VTHI1

THUYNTT.B1

9VT401@stu.pt

it.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

Trưởng 

nhóm: 

0983804461

2

Nguyễn Việt 

Tiệp B19DCVT326 D19VTMD3

TIEPNV.B19V

T326@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

3 Lê Hải Long B19DCVT232 D19VTVT2

LONGLH.B19

VT232@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

4 Vũ Đức Hùng B19DCVT169 D19CQVT01-B

HUNGVD.B19

VT169@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

5 Vũ Thanh Linh B19DCVT227 D19VTHI1

LINHVT.B19V

T227@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

6

Đặng Hoàng 

Phúc Lâm B19DCVT212 D19CQVT04-B

LAMDHP.B19

VT212@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

7

Nguyễn Đình 

Thành B19DCVT374 D19VTHI3

THANHND.B1

9VT374@stu.pt

it.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

8

Luyện Vi Hữu 

Khiêm B19DCVT204

D19CQVT04-B 

(D19VTMD2)

KHIEMLVH.B

19VT204@stu.

ptit.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT



9

Nguyễn Ngọc 

Tiến B19DCVT320

D19CQVT08-B 

(D19VTMD3)

TIENNN.B19V

T320@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

10 Trần Quý Hải B19DCVT119 D19CQVT07-B

HAITQ.B19VT

119@stu.ptit.ed

u.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

11

Nguyễn Văn 

Hoàng B19DCVT159 D19VTHI 03

HOANGNV.B1

9VT159@stu.pt

it.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

12

MAI KHÔI 

NGUYÊN B19DCVT276 D19VTVT1

NGUYENMK.

B19VT276@st

u.ptit.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

13

Nguyễn Sinh 

Hùng B19DCVT168 D19VTMD3

HUNGNS.B19

VT168@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

14

Nguyễn Mạnh 

Việt B19DCVT433 D19VTMD1

VIETNM.B19V

T433@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

15 Đỗ Trung Đạt B19DCVT077 D19CQVT05-B

DATDT.B19V

T077@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

16 Từ Đạt An B19DCVT006 D19CQVT06-B

ANTD.B19VT0

06@stu.ptit.edu

.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

17

ĐẶNG THỊ 

THÙY LINH B19DCVT218 D19VTHI1

LINHDTT.B19

VT218@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

18

Nguyễn Quốc 

Trọng B19DCVT412 D19CQVT04-B

TRONGNQ.B1

9VT412@stu.pt

it.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

19 Trần Văn Thu B19DCVT397 D19VTMD2

THUTV.B19V

T397@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

20 Trương Gia Hiển B19DCVT127 D19VTHI3

HIENTG.B19V

T127@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

21 Đỗ Đức Quân B19DCVT296 D19VTMD3

QUANDD.B19

VT296@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

22 Hà Văn Hiệu B19DCVT146 D19VTHI1

HIEUHV.B19V

T146@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

23 Trần Trung Hiếu B19DCVT144 D19CQVT08-B

HIEUTT.B19V

T144@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

24

Hoàng Minh 

Tuấn B19DCVT339 D19VTHI 02

TUANHM.B19

VT339@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

25 Bùi Việt Tùng B19DCVT350 D19CQVT06-B

TUNGBV.B19

VT350@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT



26 Hà Minh Thế B19DCVT390 D19VTHI3

THEHM.B19V

T390@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

27

Nguyễn Xuân 

Dũng B19DCVT056 D19VTMD3

DUNGNX.B19

VT056@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

28

Nguyễn Đình 

Quân B19DCVT301 D19CQVT05-B

QUANNN.B19

VT301@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

29

Nguyễn Hoàng 

Duy B19DCVT065  D19VTHI1

DUYNH.B19V

T065@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

30

Dương Trọng 

Khiêm B19DCVT203 D19VTHI1

KHIEMDT.B19

VT203@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

31 Đỗ Văn Hồng B19DCVT162 D19CQVT02-B

HONGDV.B19

VT162@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

32

Ngô Vũ Phương 

Minh B19DCVT250 D19VTVT1

MINHNVP.B19

VT250@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

33

BÙI TRUNG 

ĐỨC B19DCVT090 D19VTHI1-B

DUCBT.B19V

T090@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

34 Ninh Khắc Linh B19DCVT222 D19CQVT06-B

LINHNK.B19V

T222@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

35

PHẠM VĂN 

HÀO B19DCVT120 D19CQVT08-B

HAOPV.B19V

T120@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

36 Vi Trung Kiên B19DCVT19 D19VTHI01

KIENVT.B19V

T195@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

37 Nguyễn Văn Vũ B19DCVT444 D19VTMD2

VUNV.B19VT

444@stu.ptit.ed

u.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

38 Lê Văn Tuân B19DCVT33 D19VTVT02

TUANLV.B19

VT335@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

39 Lưu Minh Tuấn B19DCVT341 D19CQVT05-B

TUANLM.B19

VT341@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

40 Đặng Minh Tân B19DCVT315 D19VTHI2

TANDM.B19V

T315@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

41 An Tuấn Anh B19DCVT008 D19VTHI3

ANHAT.B19V

T008@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

42

Nguyễn Thành 

Nam B19DCVT269 D19VTHI2

NAMNT.B19V

T269@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT



43 Vũ Văn Thịnh B19DCVT394 D19CQVT02-B

THINHVV.B19

VT394@stu.ptit

.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

44 Lê Tiến Đạt B19DCVT079 D19VTMD 03

DATLT.B19VT

079@stu.ptit.ed

u.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

45

Trịnh Vinh 

Dương B19DCVT072 D19VTHI3

DUONGTV.B1

9VT072@stu.pt

it.edu.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

46 Phùng Phi Long B19DCVT235 D19VTVT1

LONGPP.B19V

T235@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

47 Trần Văn Đức B19DCVT105 D19VTVT1

ductv.B19VT10

5@stu.ptit.edu.

vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

48 Nguyễn Tiến Đạt B19DCVT080 D19VTVT2

DATNT.B19V

T080@stu.ptit.e

du.vn

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

49 Lê Văn Quang B19DCVT292

Phạm Anh Thư

Hoàng Thị Thu Phòng Lab VT

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Ban (đã ký)

mailto:ductv.B19VT105@stu.ptit.edu.vn
mailto:ductv.B19VT105@stu.ptit.edu.vn
mailto:ductv.B19VT105@stu.ptit.edu.vn
mailto:DATNT.B19VT080@stu.ptit.edu.vn
mailto:DATNT.B19VT080@stu.ptit.edu.vn
mailto:DATNT.B19VT080@stu.ptit.edu.vn



























































